
TT Họ và tên Đơn vị quản lý
Chức vụ/

công việc hiện tại

Ghi chú

(Kí nộp)

1 Nguyễn Thanh Trúc Ban Giám hiệu Hiệu trưởng

2 Nguyễn Thị Tĩnh Hội đồng trường Chủ tịch Hội đồng trường

3 Nguyễn Văn Nam Ban Giám hiệu Phó Hiệu trưởng

4 Lê Đức Niêm Ban Giám hiệu Phó Hiệu trưởng

5 Phương Minh Hải Bệnh viện Trường Giám đốc BV trường ĐHTN

6 Nguyễn Đăng Đức Bệnh viện Trường Phó Giám đốc BV trường ĐHTN

6 Nguyễn Văn Diên K. Chăn nuôi - Thú y Trưởng Khoa

7 Trần Quang Hạnh K. Chăn nuôi - Thú y Phó Trưởng Khoa

8 Đinh Nam Lâm K. Chăn nuôi - Thú y Phó Trưởng Khoa

9 Nguyễn Văn Bồng K. KHTN & CN Trưởng khoa

10 Phạm Hữu Khánh K. KHTN & CN Trưởng khoa

11 Nguyễn Thị Hải Yến K. Kinh tế Trưởng Khoa

12 Đỗ Thị Nga K. Kinh tế Phó trưởng khoa

13 Nguyễn Minh Hải K. Lý luận chính trị Trưởng Khoa

14 Nguyễn Khắc Trinh K. Lý luận chính trị Phó Trưởng Khoa

15 Nguyễn Thị Kim Phượng K. Ngoại ngữ Phó Trưởng Khoa (PTC)

16 Hoàng Thị Xuân K. Ngoại ngữ Phó Trưởng Khoa

17 Lê Đình Nam K. Nông Lâm nghiệp Phó Trưởng Khoa (PTC)

18 Nguyễn Văn Minh K. Nông Lâm nghiệp Phó Trưởng Khoa

19 Cao Thị Lý K. Nông Lâm nghiệp Phó Trưởng Khoa

20 Trương Thị Hiền K. Sư phạm Trưởng Khoa

21 Lê Tử Trường K. Sư phạm Phó Trưởng Khoa

22 Phùng Minh Lương K. Y - Dược Phó Trưởng Khoa (PTC)

23 Thái Quang Hùng K. Y - Dược Phó trưởng khoa

24 Đinh Hữu Hùng K. Y - Dược Phó trưởng khoa
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25 Phạm Trọng Lượng P. Công tác Sinh viên Trưởng Phòng

26 Nguyễn Phương Đại Nguyên Phòng Đào tạo Trưởng Phòng

27 Trương Hải Phòng Đào tạo Phó Trưởng phòng

28 Đặng Thị Thúy Kiều Phòng Đào tạo Phó Trưởng phòng

29 Trần Quỳnh Mai Phòng Đào tạo Chuyên viên

30 Trương Thu Trang Phòng Đào tạo Chuyên viên

31 Đỗ Thị Anh Phòng Đào tạo Chuyên viên

32 Lê Thành Công Phòng Đào tạo Chuyên viên

33 Phạm Thanh Thế Phòng Đào tạo Chuyên viên

34 Nguyễn Thị Diệu Phòng Đào tạo Chuyên viên

35 Nguyễn Thị Vân Linh Phòng Đào tạo Chuyên viên

36 Trương Hải Phòng Đào tạo Chuyên viên

37 Vũ Bằng Hanh Phòng Đào tạo Chuyên viên

38 Nguyễn Trung Hiếu Phòng Đào tạo Chuyên viên

39 Nugyễn Hoài Nam Phòng Đào tạo Chuyên viên

40 Trần Văn Tài Phòng Đào tạo Chuyên viên

41 Nguyễn Tuấn Hùng P. Hành chính Tổng hợp Trưởng Phòng

42 Nguyễn Thị Thanh Vân P. Hành chính Tổng hợp Phó Trưởng phòng

43 Võ Xuân Hội P. Hành chính Tổng hợp Phó Trưởng phòng

44 Lê Thế Phiệt P. Kế hoạch Tài chính Trưởng Phòng

45 Nguyễn Thị Nhâm Tý P. Kế hoạch Tài chính Phó Trưởng phòng

46 Võ Văn Thành P. Kế hoạch Tài chính Phó Trưởng phòng

47 Nguyễn Anh Tuấn P. Kế hoạch Tài chính Kế toán viên

48 Bùi Thị Sáu P. Kế hoạch Tài chính Kế toán viên

49 Đặng Thị Ánh P. Kế hoạch Tài chính Kế toán viên

50 Mai Thị Quỳnh Trang P. Kế hoạch Tài chính Kế toán viên

51 Vương Thị Kim Thoa P. Kế hoạch Tài chính Kế toán viên

52 Nguyễn Thị Thu Hương P. Kế hoạch Tài chính Kế toán viên

53 Hán Thị Thuỳ Trinh P. Kế hoạch Tài chính Kế toán viên
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54 Phạm Nguyễn Quỳnh Trang P. Kế hoạch Tài chính Kế toán viên

55 Đàm Thị Ly P. Kế hoạch Tài chính Kế toán viên

56 Văn Tiến Dũng P. KH & QHQT Trưởng Phòng

57 Nguyễn Đình Sỹ P. KH & QHQT Phó Trưởng phòng

58 Đào Xuân Thu P. KH & QHQT Phó Trưởng phòng

59 Lê Thụy Vân Nhi P. KH & QHQT Chuyên viên

60 Võ Thị Thu Nguyệt P. KH & QHQT Chuyên viên

61 Y Zina Ksor P. KH & QHQT Chuyên viên

62 Trần Thị Minh Hà P. KH & QHQT Chuyên viên

63 Phạm Văn Thành P. Cơ sở vật chất Trưởng Phòng

64 Phạm Quốc  Duy P. Cơ sở vật chất Phó Trưởng phòng

65 Trần Thiên Khôi P. Cơ sở vật chất Phó Trưởng phòng

66 Nguyễn Văn Ba P. Cơ sở vật chất Chuyên viên

67 Võ Văn Hảo P. Cơ sở vật chất Chuyên viên

68 Nguyễn Việt Hưng P. Cơ sở vật chất Chuyên viên

69 Nguyễn Quý Bảo P. Cơ sở vật chất Chuyên viên

70 Hà Minh Tuấn P. Cơ sở vật chất Chuyên viên

71 Nguyễn Văn Thắng P. Cơ sở vật chất Chuyên viên

72 Trần Văn Đức P. Cơ sở vật chất Chuyên viên

73 Nguyễn Thanh Tân P. Thanh tra Pháp chế Trưởng phòng

74 Nguyễn Trường Tam P. Thanh tra Pháp chế Phó Trưởng phòng

75 Đỗ Thị Bông P. Thanh tra Pháp chế Chuyên viên

76 La Đức Tùng P. Thanh tra Pháp chế Chuyên viên

77 Nguyễn Hải Đăng P. Thanh tra Pháp chế Chuyên viên

78 Nguyễn Thị Nguyên Vân P. Thanh tra Pháp chế Chuyên viên

79 Võ Hồng Sinh P. Tổ chức cán bộ Trưởng Phòng

80 Ngô Thị Hiếu P. Tổ chức cán bộ Phó Trưởng phòng

81 Nguyễn Văn Minh P. Tổ chức cán bộ Chuyên viên

82 Lê Thị Thu Sa P. Tổ chức cán bộ Chuyên viên
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83 Lê Thị Kim Tuyến P. Tổ chức cán bộ Chuyên viên

84 Hoàng Quang Duy P. Tổ chức cán bộ Chuyên viên

85 Nguyễn Thanh Tùng P. Tổ chức cán bộ Chuyên viên

86 Đinh Thị Kiều Loan P. Tổ chức cán bộ Chuyên viên

87 Mã Thị Kim Hà P. Tổ chức cán bộ Chuyên viên

88 Huỳnh Văn Quốc P. Quản lý chất lượng Trưởng Phòng

89 Trần Thị Giang P. Quản lý chất lượng Phó Trưởng phòng

90 Vũ Thị Giang Thư viện Giám đốc Thư viện

91 Lê Minh Hiến Thư viện Phó GĐ Thư viện

92 Nguyễn Hữu Duẩn Trường THPT THCN Hiệu trưởng

93 Nguyễn Tiến Chương Trường THPT THCN Phó Hiệu trưởng

94 Nguyễn Văn Mười TT. GDQP và An ninh Phó GĐ Trung tâm

95 Phạm Huy Tựa TT. GDQP và An ninh Phó GĐ Trung tâm

96 Hồ Thị Phượng TT. Ngoại ngữ Tin học Giám đốc Trung tâm

97 Trương Thông Tuần TT. KHXH&NV TN Giám đốc Trung tâm

98 Buôn Krông T. Tuyết Nhung TT. KHXH&NV TN Phó Giám đốc Trung tâm

99 Bùi Ngọc Tân TT. Phục vụ HSSV Giám đốc Trung tâm

100 Dương Công Thọ TT. Phục vụ HSSV Phó GĐ Trung tâm

101 Phạm Văn Thuận
Phòng Truyền thông 

và Tư vấn tuyển sinh
Trưởng Phòng

102 Nguyễn Anh Dũng Viện CNSH&MT Viện trưởng

103 Nguyễn Quang Vinh Viện CNSH&MT Phó Viện trưởng

104 Trần Thị Thùy Trang Trường Mầm non 11-11 Phụ trách trường

105 Nguyễn Phụng Trúc Giang Trường Mầm non 11-11 Phó Hiệu trưởng

Danh sách gồm 105 người.
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